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Tiếng Việt:                              THÀNH NGỮ
I. THẾ NÀO LÀ THÀNH NGỮ?
1. Phân tích ngữ liệu.
· Cụm từ : lên thác xuống ghềnh.
· Cấu tạo: cố định.
· Biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.
· Thành ngữ.
· Nghĩa của thành ngữ: 
· Hiểu trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó.
· Thông qua phép chuyển nghĩa.( ẩn dụ, so sánh)
2. Ghi nhớ: SGK/144
II. SỬ DỤNG THÀNH NGỮ.
1. Phân tích ngữ liệu.
· Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính biểu cảm cao.
· Thành ngữ có thể làm: chủ ngữ, vị ngữ, phụ ngữ cụm danh từ, cụm động từ,…
2. Ghi nhớ: SGK/144
III . LUYỆN TẬP.
Bài tập1: Thành ngữ
a.- Sơn hào hải vị: những món ăn ngon , quý hiếm được lấy trên rừng, dưới biển.
- Nem công chả phượng: những món ăn ngon, quý được trình bày đẹp ( những món ăn của vua chúa ngày xưa)
b. – Khỏe như voi: ý muốn nói sức khỏe hơn người.
- Tứ cố vô thân: không người thân thích, không của cải vật chất.
c. – Da mồi tóc sương : ý chỉ người đã già, tóc đã mang màu sương, da đã đồi mồi.
Bài tập 2: Chia lớp làm 3 nhóm.
· Nhóm 1: Con Rồng cháu Tiên.
· Nhóm 2: Ếch ngồi đáy giếng.
· Nhóm 3: Thầy bói xem voi.
Bài tập 3: 
· Lời ăn tiếng nói.
· Một nắng hai sương.
· Ngày lành tháng tốt.
· No cơm ấm bụng.
· Bách chiến bách thắng.
· Sinh cơ lập nghiệp.

Tập làm văn :
CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC
I. Tìm hiểu cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học.
1. Phân tích ngữ liệu:  Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “ Sông núi nước Nam”
· MB: Giới thiệu ngắn gọn hoàn cảnh sáng tác bài thơ, tác giả.
· TB: 
+ Hai câu thơ đầu khẳng định chủ quyền, lãnh thổ của đất nước.Ngôn ngữ thơ trang trọng, ý thơ đanh thép hùng hồn.
+ Hai câu thơ sau khẳng định niềm tin, ý chí quyết tâm chiến thắng kẻ thù để bảo vệ nền độc lập của dân tộc , bảo vệ Tổ quốc.
· KB: Khẳng định lại giá trị của bài thơ.
· Phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học.
PBCN về một tác phẩm văn học là trình bày những cảm xúc, tưởng tượng, liên tưởng, suy ngẫm của mình về nội dung và hình thức của tác phẩm đó.
· Bố cục: 3 phần.
· MB: Giới thiệu về tác phẩm và hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm.
· TB: Những cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi nên.
· KB: Ấn tượng chung về tác phẩm.
2. Ghi nhớ: SGK/ 147
II. Luyện tập.
Bài 1: Phát biểu cảm nghĩ về bài “ Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương.
· MB: Giới thiệu về tác giả, về  bài thơ.
· TB:
+ Hình ảnh bánh trôi nước, bánh trắng tròn, thơm ngon giống cái bánh thực ngoài đời. Đồng thời sử dụng từ ngữ đặc tả sự đối tập.
+ Sử dụng thành ngữ, chơi chữ, đối lập để ca ngợi phẩm chất cao quý, son sắt thủy chung.
Đồng thời thể hiện niềm tự hào về những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam và thái độ cảm thông đối với sự bấp bênh, chìm nổi, lệ thuộc của họ.
· KB: Khẳng định lại ý nghĩa bài thơ.

